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DANH SÁCH SỐ LƯỢNG MÃ DỰ THƯỞNG 

CỦA SẢN PHẨM ÁP DỤNG KHUYẾN MẠI  

STT  Tên sản phẩm khuyến mại  Mã sản phẩm  Số lượng  

mã dự thưởng  

1   Máy giặt cửa trước   EWF1025DQWB   2   

2   Máy giặt cửa trước   EWF9025DQWB   1   

3   Máy giặt cửa trước   EWF9023P5WC   2   

4   Máy giặt cửa trước   EWF9023P5SC   2   

5   Máy giặt cửa trước   EWF1024D3WC   2   

6   Máy giặt cửa trước   EWF1024D3SC   2   

7   Máy giặt cửa trước   EWF1023P5WC   2   

8   Máy giặt cửa trước   EWF1023P5SC   2   

9   Máy giặt cửa trước   EWF1124D3EC   2   

10   Máy giặt cửa trước   EWF1143P5SC   2   

11   Máy giặt cửa trước   EWF1243P5SC   3   

12   Máy giặt cửa trước   EWF1343P5WC   3   

13   Máy giặt cửa trước   EWF1043R7WC   3   

14   Máy giặt cửa trước   EWF1043R7SC   3   

15   Máy giặt cửa trước   EWF1143R7WC   3   

16   Máy giặt cửa trước   EWF1143R7SC   3   

17   Máy giặt cửa trước   EWF1343R7WC   3   

18   Máy giặt cửa trước   EWF1142R9SC   3   

19   Máy giặt cửa trước   EWF1342R9SC   3   

20   Máy giặt cửa trước   EWW9024P3WC   2   

21   Máy giặt cửa trước   EWW1023P5SC   3   

22   Máy giặt cửa trước   EWW1123P5WC   3   

23   Máy giặt cửa trước   EWW1343P5SC   3   
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24   Máy giặt cửa trước   EWW1143R7SC   3   

25   Máy giặt cửa trước   EWW1343R7WC   3   

26   Máy sấy   EDV804H3WC   1   

27   Máy sấy   EDV904H3WC   2   

28   Máy sấy   EDV904H3EC   2   

29   Máy sấy   EDV904N3SC   2   

30   Máy sấy   EDS904H3WC   2   

31   Máy sấy   EDS904N3SC   2   

32   Máy sấy   EDH803J5WC   3   

33   Máy sấy   EDH803J5SC   3   

34   Máy sấy   EDH803J5WCR   3   

35   Máy sấy   EDH803J5SCR   3   

36   Máy sấy   EDH903R7WC   3   

37   Máy sấy   EDH903R7SC   3   

38   Máy sấy   EDH902R9SC   3   

39   Tủ lạnh   EBB3742M-H   3   

40   Tủ lạnh   EBM3442L-B   2   

41   Tủ lạnh   EBB3462L-B   2   

42   Tủ lạnh   EQE4900A-A   3   

43   Tủ lạnh   EQE4915A-B   3   

44   Tủ lạnh   EQE4955A-B   3   

45   Tủ lạnh   EQE4960A-B   3   

46   Tủ lạnh   EQE5660A-B   3   

47   Tủ lạnh   EQE5755A-B   3   

48   Tủ lạnh   EQE4905A-A   3   

49   Tủ lạnh   EQE5700B-B   3   

50   Tủ lạnh   EQE5760B-B   3   

51   Tủ lạnh   EQE6879A-B   3   
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52   Tủ lạnh   ESE4500A-B   3   

53   Tủ lạnh   ETB3440M-H   2   

54   Tủ lạnh   ETB3740M-H   2   

55   Tủ lạnh   ETB3760M-H   2   

56   Tủ lạnh   ETM3100L-B   2   

57   Tủ lạnh   ETM3440L-B   2   

58   Tủ lạnh   ETB3460L-B   2   

59   Tủ lạnh   ETM3100L-S   1   

60   Tủ lạnh   ETM3400L-S   2   

61   Máy rửa chén   EFC3862MS   1   

62   Máy rửa chén   EFF1360VSA   2   

63   Máy rửa chén   ESA47200SW   3   

64   Máy rửa chén   ESA47200SX   3   

65   Máy rửa chén   ESM64840SX   3   

66   Máy rửa chén   EFF9392SXA   3   

67   Bếp gas để bàn   ETG7256GKR   1   

68   Bếp gas để bàn   ETG7266GKR   1   

69   Bếp gas để bàn   ETG7286GKR   1   

70   Bếp gas để bàn   ETG7257GKR   1   

71   Bếp gas để bàn   ETG7267GKR   1   

72   Bếp gas để bàn   ETG7287GKR   1   

73   Bếp gas để bàn   ETG7283GKR   1   

74   Bếp gas âm   EHG723BA   1   

75   Bếp gas âm   EHG7230BE   1   

76   Bếp gas âm   EHG8251BC   1   

77   Bếp gas âm   EHG7220BF   1   

78   Bếp gas âm   EHG7202BF   1   

79   Bếp gas âm   EHG7303BF   1   
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80   Bếp gas âm   EHG8321BC   1   

81   Bếp gas âm   EHG8250BC   1   

82   Bếp gas âm   EHG8236BF   1   

83   Máy hút mùi   EFT6032K   1   

84   Máy hút mùi   ECF6214X   1   

85   Máy hút mùi   LFP216S   1   

86   Máy hút mùi   ERF715SBA   1   

87   Máy hút mùi   ERF726SBA   1   

88   Máy hút mùi   ECF7311KB   1   

89   Máy hút mùi   ECP7311GB   1   

90   Máy hút mùi   LFT829X   2   

91   Bếp từ âm   E6203IOK   2   

92   Bếp từ âm   LIT60336   3   

93   Bếp từ âm   LIT60342   3   

94   Bếp từ âm   EIV644   3   

95   Bếp từ âm   EHI7260BB   2   

96   Bếp từ âm   EHI7280BB   2   

97   Bếp từ âm   EHI7252BF   1   

98   Bếp từ âm   EHI7266BF   1   

99   Bếp từ âm   EHM7254BF   1   

100   Bếp từ âm   KIS87553IT   3   

101   Bếp từ âm   EHI8278BF   3   

102   Bếp từ âm   EHI7276BF   3   

103   Máy nước nóng   EWE451PX-DWX6   1   

104   Máy nước nóng   EWE451QX-W4   1   

105   Máy nước nóng   EWE451QB-W4   1   

106   Máy nước nóng   EWE451RB-G6   1   

107   Máy nước nóng   EWE451SB-G6   1   



 

Classified as Internal 

 


